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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH 

 

Bản án số: 47/2017/HSST 

Ngày: 24/08/2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Phạm Minh Tuyên. 

        Thẩm phán:                                 Ông Ngô Xuân Ninh 

 Các hội thẩm nhân dân:             Ông Nguyễn Việt Cường. 

               Bà Trần Thị Ngọc Lan.  

                        Ông Nguyễn Bỉnh Quân.                    

  Những người tiến hành tố tụng tại phiên tòa:  

  Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Trần Thanh Huyền.   

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên toà: Ông Lê 

Minh Sơn - Kiểm sát viên. 

Hôm nay ngày 24 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh 

mở phiên tòa xét xử công khai theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 42 ngày 

10/08/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh để tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án 

hình sự thụ lý số: 47/2017/HSST ngày 18 tháng 07 năm 2017 đối với bị cáo: 

Sầm Thanh H, sinh năm 1992; 

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Khối 4, thị trấn KS, huyện QP, tỉnh NA. 

Nghề nghiệp: Lao động tự do;                          Trình độ học vấn: 12/12; 

Con ông Sầm Thanh P, sinh năm 1967 và bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1973.  

Gia đình có 02 chị em, bị cáo là thứ nhất, chưa có vợ con.  

Tiền án, tiền sự: Không. 
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Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/04/2017 đến nay, hiện đang bị tạm giam 

tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. Có mặt. 

* Người bào chữa cho bị cáo:  

Ông Lê Tuấn Anh – Văn phòng luật sư Lê Anh - Luật sư thuộc Đoàn luật sư 

tỉnh Nghệ An. Có mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy tố về hành vi phạm tội như 

sau: 

Khoảng 5h45’ ngày 09/04/2017 tại chân cầu Đại Đình thuộc thôn Doi Sóc, xã 

Phù Chuẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, bị cáo Sầm Thanh H đã bị cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn phối hợp với Cục C47 – Bộ Công an bắt quả tang 

về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ, gồm có: 01 bọc 

giấy màu trắng bên trong có 03 bánh hình chữ nhật KT 15cm x 10cm x 2cm được 

bọc ngoài bằng 02 lớp nilon màu trắng, tiếp đến là 02 lớp nilon mùa vàng, bên trong 

là 03 lớp nilon màu trắng có chứa chất bột màu trắng; 01 CMTND số 187182892 

mang tên Sầm Thanh H; 01 điện thoại di động màu xanh đen nhãn hiệu Nokia đã cũ 

gắn sim số 01683153012. 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Sầm Thanh H, cơ quan điều tra không thu giữ 

được gì. 

Tại Kết luận giám định số 1721/C54 (TT2) ngày 13/04/2017 của Viện khoa học 

hình sự - Bộ công an kết luận:  

- 03 khối chất bột màu trắng gửi giám định đều có Heroin. 

- Trọng lượng khối 1 là 343,17 gam. Hàm lượng Heroin trong khối 1 là 65,8%. 

- Trọng lượng khối 2 là 349,66 gam. Hàm lượng Heroin trong khối 2 là 66,3%. 

-Trọng lượng khối 3 là 347,81 gam. Hàm lượng Heroin trong khối 3 là 64,2%. 

Với những tình tiết như trên, tại bản cáo trạng số 72/CT-VKS-P1 ngày 

13/07/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã truy tố bị cáo Sầm Thanh 

H phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 4 Điều 194 

BLHS. 
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Tại phiên tòa hôm nay cũng như tại cơ quan điều tra, bị cáo Sầm Thanh H đều 

khai nhận như sau: 

Vào tối ngày 07/4/2017, bị cáo đi một mình đến nhà bố đẻ mình là Sầm Thanh 

P, trú tại: bản P, xã C, huyện Q, tỉnh NA để chơi. Tại đây trong lúc trò chuyện P có 

nói với bị cáo là: “Ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh có người đặt mua ma túy của bố 

thì con mang ma túy xuống Bắc Ninh giao cho người ta hộ bố”. Nghe vậy, bị cáo 

đồng ý. Sau đó, P bảo bị cáo sáng ngày 08/04/2017 đến nhà của Mạc Văn K, sinh 

năm 1984 (là anh họ của bị cáo) ở bản C, xã QP, huyện Q, tỉnh NA để nhận ma túy. 

Sáng ngày 08/04/2017, bị cáo đi một mình đến nhà của Mạc Văn K và tại nhà K, K 

đưa cho bị cáo 01 chiếc ba lô màu đen, bên trong có 03 bánh heroin. Lúc này, K thỏa 

thuận với bị cáo sẽ trả tiền công vận chuyển trái phép chất ma túy cho H số tiền là 

20.000.000đ và khi nào xong việc sẽ đưa tiền công. Sau đó, bị cáo cầm chiếc ba lô 

màu đen bên trong có 03 bánh heroin trên đi xe ô tô khách từ NA đến thị xã Từ Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh. Đến khoảng 5 giờ ngày 09/04/2017, bị cáo đến thị xã Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh, trong lúc chờ người đến nhận ma túy thì bị lực lượng Công an bắt quả 

tang.  

Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng truy tố nên 

đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

Đại diện Viện kiểm sát tỉnh Bắc Ninh thực hiện quyền công tố tại phiên tòa sau 

khi phân tích hành vi phạm tội, căn cứ nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự, phát biểu quan điểm luận tội: Bị cáo Sầm Thanh H đã vận 

chuyển trái phép 1.040, 64 gam Heroin. Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy 

hiểm cho xã hội vì số lượng ma túy là rất lớn. Tại cơ quan điều tra bị cáo thành khẩn 

khai báo hành vi phạm tội của mình. Vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào 

điểm b khoản 4 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 34 Bộ luật hình sự xử phạt 

bị cáo H tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và phạt tiền bị cáo 

từ 10 đến 15 triệu đồng. 

Về tang vật: Tịch thu vật chứng của vụ án và trả lại cho bị cáo chiếc điện thoại 

di động. 

Luật sư Lê Tuấn Anh trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo: Nhất trí với 

tội danh mà VKS đã truy tố, song ông luật sư đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo là 

người dân tộc, nhận thức pháp luật còn hạn chế, bị cáo có hoàn cảnh éo le do bố mẹ 

ly hôn khi bị cáo còn bé. Động cơ phạm tội của bị cáo là do nể nang làm hộ bố, thái 
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độ khai báo của bị cáo tại Cơ quan điều tra cũng như trước phiên tòa luôn thành khẩn 

và ăn năn hối cải bà ngoại bị cáo được tặng thưởng Huân chương, mẹ bị cáo được 

tặng thưởng nhiều bằng khen, nên đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo từ 18 đến 

20 năm tù. Bản thân bị cáo chưa có việc làm và không có thu nhập ổn định, số tiền 

công 20 triệu bị cáo cũng chưa được nhận nên đề nghị HĐXX miễn cho bị cáo hình 

phạt bổ sung là phạt tiền. 

Bị cáo không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, chỉ đề nghị Hội đồng xét 

xử giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại phiên tòa không nhất trí với quan 

điểm của Luật sư vì bị cáo đã được đi học đại học thì không thể nói là nhận thức 

pháp luật hạn chế và mức phạt chung thân cũng đã xem xét hết các tình tiết giảm 

nhẹ cho bị cáo. 

 Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm 

sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ NHẬN ĐỊNH 

   

 Lời khai nhận tội của bị cáo Sầm Thanh H phù hợp với lời khai của những 

người làm chứng, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang và phù hợp với 

các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Đã có đủ cơ sở để khẳng định vào khoảng 5 

giờ 45 phút ngày 09/04/2017, Sầm Thanh H đã bị bắt quả tang khi đang thực hiện 

hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy là ba bánh Hêroin từ huyện Q, tỉnh NA 

đến thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh thì bị bắt quả tang. Trong vụ án này, bị cáo biết rõ 

hàng hóa vận chuyển là ma túy nhưng H vẫn đồng ý vận chuyển thuê cho đối tượng 

tên là K nhằm mục đích kiếm lời. Như vậy đã đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội 

của bị cáo đã phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b 

khoản 4 Điều 194 Bộ luật hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng pháp 

luật.  

 Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Hành vi phạm 

tội của bị cáo không những đã xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý các chất 

ma túy của Nhà nước mà còn là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác, 

gây mất trật tự trị an, góp phần gia tăng người nghiện ma túy trong xã hội và đại dịch 
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HIV. Do vậy cần phải xử lý nghiêm bị cáo bằng luật hình để giáo dục riêng và phòng 

ngừa chung.  

Trong vụ án này, Sầm Thanh H tuy là người dân tộc nhưng đã được ăn học và 

đã tốt nghiệp đại học nên có đủ nhận thức để hiểu được tác hại của ma túy cũng như 

những quy định cấm đoán của pháp luật đối với mọi hành vi phạm tội về ma túy. 

Song bị cáo đã bất chấp tất cả để chấp nhận tham gia vận chuyển trái phép chất ma 

túy, hòng có tiền phục vụ cho nhu cầu ích kỷ của bản thân bị cáo. Trong vụ án này 

bị cáo đã vận chuyển với khối lượng ma túy đặc biệt lớn đáng lẽ cần phải áp dụng 

mức án cao nhất đối với bị cáo mới tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. 

 Song xét thấy tại phiên tòa hôm nay, khối lượng ma túy bị cáo vận chuyển 

không phải 1005 là chất ma túy bởi lẽ, theo Bản kết luận giám định số Kết luận giám 

định số 1721/C54 (TT2) ngày 13/04/2017 của Viện khoa học hình sự - Bộ công an 

kết luận:  

- Trọng lượng khối 1 là 343,17 gam. Hàm lượng Heroin trong khối 1 là 65,8%. 

- Trọng lượng khối 2 là 349,66 gam. Hàm lượng Heroin trong khối 2 là 66,3%. 

- Trọng lượng khối 3 là 347,81 gam. Hàm lượng Heroin trong khối 3 là 64,2%. 

Như vậy, khối lượng ma túy thực mà bị cáo H vận chuyển trái phép là: 343.17 

g x 65,8% + 349,66 g x 66,3% + 347,81 g x 64,2% = 680.925 gam Heroin. Với khối 

lượng ma túy như vậy, bị cáo H bị xét xử theo điểm b khoản 4 Điều 194 là đúng quy 

định của pháp luật.  

Xem xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của 

bị cáo, Hội đồng xét xử thấy bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng, bản thân 

bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa 

hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đây là một tình tiết giảm nhẹ 

để xem xét khi quyết định hình phạt đối với bị cáo. Do vậy,  cần áp dụng hướng dẫn 

tại tiểu mục 3.3 Mục 3 Nghị quyết số 01 ngày 15/3/2001, buộc bị cáo cách ly xã hội 

không thời hạn cũng là phù hợp, đúng pháp luật và tương xứng với hành vi phạm tội 

của bị cáo. Hiện bị cáo không có nghề nghiệp nên cũng không có thu nhập ổn định 

do vậy không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp. 

Việc bà ngoại của bị cáo được tặng thưởng Huân chương và mẹ bị cáo được 

tặng thưởng bằng khen không phải là tình tiết giảm nhẹ nên cũng không chấp nhận 

đề nghị của Luật sư là xử bị cáo từ 18 đến 20 năm tù được. 
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Trong vụ án còn có hai đối tượng theo bị cáo H khai là người đã thuê H vận 

chuyển ma túy là Sầm Thanh P – bố đẻ của H và Mạc Văn K – anh họ H. Cơ quan 

điều tra đã tiến hành xác minh nhưng các đối tượng trên không có mặt tại địa phương 

nên chưa có kết quả, khi nào đủ căn cứ sẽ đề nghị xử lý sau là phù hợp. 

Về xử lý vật chứng vụ án: Cần tịch thu tiêu hủy toàn bộ số ma túy còn lại sau 

giám định; tịch thu tiêu hủy 01 chiếc ba lô màu đen đã qua sử dụng; đối 01 CMTND 

số 187182892 mang tên Sầm Thanh H và 01 điện thoại di động màu xanh đen nhãn 

hiệu Nokia đã cũ không có căn cứ chứng minh liên quan đến việc phạm tội nên cần 

trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.  

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

   - Tuyên bố bị cáo Sầm Thanh H phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma 

túy”. 

 Áp dụng điểm b khoản 4 Điều 194, điểm p khoản 1 Điều 46, Điều 34 Bộ luật 

hình sự xử phạt:  

Sầm Thanh H tù chung thân. Thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giữ, tạm giam 

09/04/2017.  

 - Tiếp tục duy trì lệnh tạm giam số 99/2017/HSST-LTG ngày 31/07/2017 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh để đảm bảo thi hành án. 

- Về tang vật vụ án: Áp dụng Điều 41, 42 Bộ luật hình sự, Điều 76 Bộ luật tố 

tụng hình sự: 

+ Tịch thu tiêu hủy toàn bộ số ma túy còn lại sau giám định được đựng trong 

01 hộp giấy niêm phong. Một mặt có ghi chữ: “Tổng cục cảnh sát viện khoa học 

hình sự số 1721/C54 (TT2); Kính gửi: Cơ quan CSĐT – Công an thị xã Từ Sơn – 

tỉnh Bắc Ninh”. 

+ Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc ba lô màu đen đã qua sử dụng.  

+ Trả lại cho bị cáo 01 CMTND số 187182892 mang tên Sầm Thanh H và 01 

điện thoại di động màu xanh đen nhãn hiệu Nokia đã cũ, bên trong kèm 01 sim nhưng 

tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 

(Chi tiết như Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 49/CTHA ngày 

17/07/2017 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh).  
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 - Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

 - Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                                            T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- TAND cấp cao;                                                         Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- VKSND tỉnh Bắc Ninh; 

- PC 81, PV27 Công an tỉnh Bắc Ninh;    

- Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh; 

- Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh; 

- Bị cáo, người tham gia TT;                                                        

- Lưu HS. 

 

 

 

 

 


